
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 04/03/2024  - Phòng : 508 - Cơ sở K7/25 Quang Trung

TT
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KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 26207133382  Thái Thị Ánh  Quyên 14/10/2002 Đà Nẵng 29CBN6 Thi ghép

2 28204645106  Lê Thị Diễm  Quỳnh 06/07/2004 Quảng Trị 29CBN6 Thi ghép

3 26212130425
 Nguyễn Nguyên
Hoàng

 Anh 12/01/2002 Đà Nẵng 29CHT6 Thi ghép

4 27202100066  Võ Thị Thùy  Nhung 01/11/2003 Đắk Lắk 29CHT6 Thi ghép

5 26203737301  Trần Cao Ngọc  Hiền 07/11/2002 Đà Nẵng 29CSC2 Thi ghép

6 26207127967  Nguyễn Thanh  Huyền 08/02/2002 Đà Nẵng 29CSC3 Thi ghép

7 27202101417  Huỳnh Tố  Tâm 02/04/2003 Gia Lai 29CSC3 Thi ghép

8 26202137744  Phan Kiều  Ly 30/05/2002 Quảng Nam 29CYC4 Thi ghép

9 27212227900  Lê Huyền  Trang 01/08/2003 Quảng Ngãi 29CYC4 Thi ghép

10 26212342777  Trần Phước  Quang 26/04/1998 Đà Nẵng 29SBN6 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 1



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 04/03/2024  - Phòng : 609 - Cơ sở K7/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 26203221706  Trần Thị Trâm  Anh 07/03/2001 Gia Lai 30CBN1

2 27212144006  Nguyễn Đức  Ánh 08/03/2003 Quảng Ngãi 30CBN1

3 26212242089  Nguyễn Trần Quốc  Bảo 07/01/2002 Quảng Nam 30CBN1

4 25612217805  Sisavengsouk  Douang 05/05/2002 Lào 30CBN1

5 26217121737  Trần Hùng  Dũng 18/02/2000 Quảng Nam 30CBN1

6 26202242441  Lê Duy Khánh  Hà 31/01/2002 Đà Nẵng 30CBN1

7 26207232803  Trương Thị Mỹ  Hiền 30/12/2002 Quảng Nam 30CBN1

8 26212235861  Phạm Thị Thu  Hương 11/04/2002 Quảng Bình 30CBN1

9 26212442608  Đoàn Hoài  Sơn 06/11/2002 Quảng Nam 29SBN6 Thi ghép

10 27207121269  Nguyễn Thị Thu  Thương 01/01/2003 Phú Yên 29SBN6 Thi ghép

11 26202531471  Hồ Huỳnh Mai  Thy 20/10/2002 Bình Định 29SHT1 Thi ghép

12 26207122922  Phạm Ngân  Ngân 28/07/2002 Bình Định 29SSC2 Thi ghép

13 26218642515  Nguyễn Viết  Thịnh 12/06/2002 Đắk Lắk 29SSC3 Thi ghép

14 26203200611  Lê Thị Bảo  Chi 03/04/2002 Quảng Bình 29TBN9 Thi ghép

15 26203129508  Phạm Thúy  Hiền 17/07/2002 Quảng Bình 29TBN9 Thi ghép

16 27212145073  Lê Tấn  Mỹ 16/11/2003 Quảng Nam 29TBN9 Thi ghép

17 27202930831  Hồ Thị Thu  Thủy 04/09/2003 Quảng Ngãi 29TBN9 Thi ghép

18 24205306394
 Nguyễn Hoàng
Thúy

 Hằng 15/09/2000 Bình Định 29THT2 Thi ghép

19 24205311353  Võ Hà  Mi 02/11/2000 Gia Lai 29THT2 Thi ghép

20 26203822544  Lê Thị Cẩm  Hiếu 28/01/2002 Quảng Trị 29THT8 Thi ghép

21 27207033074  Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 28/10/2003 Quảng Ngãi 29TYC7 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 2



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 04/03/2024  - Phòng : 610 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 26212221155  Nguyễn Văn Tuấn  Huy 29/06/2004 Khánh Hòa 30CBN1

2 26217223124  Huỳnh Nguyễn Anh  Khoa 09/12/2002 Đà Nẵng 30CBN1

3 26202724302  Nguyễn Thị Phương  Linh 21/11/2002 Vĩnh Phúc 30CBN1

4 24217205182  Nguyễn Hữu  Mạnh 05/08/2000 Đắk Lắk 30CBN1

5 26212135404  Trần Văn  Mạnh 15/01/2002 Đà Nẵng 30CBN1

6 25202203800  Phạm Thị Thúy  Mi 22/02/2001 Bình Định 30CBN1

7 27202102422  Nguyễn Thị Thanh  Ngân 20/03/2003 Quảng Ngãi 30CBN1

8 27215237504  Hoàng Lê Trung  Nghĩa 17/11/2003 Đà Nẵng 30CBN1

9 27208653732  Hoàng Thị Kim  Nguyên 27/10/2003 Đà Nẵng 30CBN1

10 26212122839  Chiêm Văn  Nhật 18/07/2002 Gia Lai 30CBN1

11 25612317774  Namvongsak Nhotsiva
nh

20/09/2001 Lào 30CBN1

12 26202228784  Trương Hồng  Nhung 01/09/2002 Quảng Bình 30CBN1

13 26203835328  Trần Thị Kim Hà  Phương 22/09/2000 Quảng Nam 30CBN1

14 26212128694  Trọng Văn  Tài 30/05/2002 Hưng Yên 30CBN1

15 26212230771  Lê Hồ Nguyên  Thảo 07/11/2002 Quảng Nam 30CBN1

16 26207130936  Nguyễn Thị Mỹ  Thuận 07/10/2002 Gia Lai 30CBN1

17 27205249820  Nguyễn Thị Hoài  Thương 29/12/2003 Quảng Ngãi 30CBN1

18 26202221277  Nguyễn Thị Bảo  Tiên 03/06/2002
Thừa Thiên

Huế
30CBN1

19 26203821811  Thủy Thị Thanh  Tiền 01/01/2002 Quảng Nam 30CBN1

20 25207105630  Trần Nguyễn Kiều  Trang 26/12/2001 Đà Nẵng 30CBN1

21 26212242629  Nguyễn Linh  Trường 20/02/2002
Thừa Thiên

Huế
30CBN1

22 26217122703  Phan Văn  Vũ 23/10/2001 Đà Nẵng 30CBN1

23 26202642560  Võ Trần Tú  Anh 01/05/2002 Hà Tĩnh 30CHT1

24 27205127531  Dương Thị Thùy  Anh 15/06/2003 Gia Lai 30CHT1

25 26217132797  Trương Gia  Bảo 08/07/2002 Quảng Nam 30CHT1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 3



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 04/03/2024  - Phòng : 623 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 26212234592  Hồ Mạnh  Đông 16/01/2002 Quảng Nam 30CHT1

2 27205134148  Nguyễn Thị Phương  Hạnh 30/03/2003 Quảng Trị 30CHT1

3 28203001315  Quách Thị Thúy  Hiền 16/01/2004 Quảng Trị 30CHT1

4 26202235539  Hứa Thị Thanh  Hoa 05/05/2002 Đà Nẵng 30CHT1

5 26207127232  Nguyễn Thị Ngọc  Huyền 25/06/2002 Quảng Nam 30CHT1

6 27202800585  Bùi Thị  Huyền 13/03/2003 Hà Tĩnh 30CHT1

7 27204343335  Phạm Thị Thanh  Huyền 03/11/2003 Quảng Nam 30CHT1

8 25612217782  Xaisomphou  Khaikeo 09/12/2000 Lào 30CHT1

9 27203341959  Vũ Thị  Loan 09/02/2002 Gia Lai 30CHT1

10 26202134053  Lê Thị Hải  Mi 22/02/2002 Gia Lai 30CHT1

11 27202830389  Nguyễn Tuyết  Nhi 19/09/2003 Quảng Nam 30CHT1

12 27207121767
 Nguyễn Hoàng
Quỳnh

 Như 06/07/2003 Gia Lai 30CHT1

13 25205204098  Trần Thị Tuyết  Nhung 12/06/2001 Quảng Nam 30CHT1

14 27202225077  Nguyễn Thị Diễm  Phúc 10/01/2003 Quảng Ngãi 30CHT1

15 26202736347  Nguyễn Thị Kim  Phượng 20/04/2002 Quảng Nam 30CHT1

16 26212233189  Võ Văn  Quyền 22/06/2002 Quảng Trị 30CHT1

17 26204327736  Võ Thị Nhật  Tâm 01/04/2002 Ninh Bình 30CHT1

18 26202428041  Lê Nguyên  Thảo 15/01/2002 Quảng Nam 30CHT1

19 27205237937  Phan Thị Minh  Thoa 21/06/2003 Quảng Ngãi 30CHT1

20 26205339343  Phan Thị Minh  Thư 30/04/2001 Quảng Ngãi 30CHT1

21 26202526572  Đỗ Nguyễn Bảo  Trân 28/05/2002 Quảng Nam 30CHT1

22 25203116369  Nguyễn Thị Bích  Vân 22/08/2001 Quảng Nam 30CHT1

23 26207124697  Ông Thị Huyền  Vân 15/08/2002 Đà Nẵng 30CHT1

24 25205103381  Võ Thị Nhật  Vi 11/03/2001 Quảng Ngãi 30CHT1

25 26202100468  Nguyễn Như  Ý 10/10/2002 Phú Yên 30CHT1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 4


